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1. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 
	Stt
	Đơn vị
	Ghi chú

	44
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương
	


2. Danh hiệu “ Lao động tiên tiến”
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	1345
	Thái Duy Linh
	Hiệu trưởng
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1346
	Trần Ngọc Tuấn
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1347
	Ngô Thời Dũng
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1348
	Nguyễn Thành Đức
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1349
	Lê Công Minh
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1350
	Nguyễn Tuấn Bình
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1351
	Văn Đức Tùng
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1352
	Trương Hoàng Long
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1353
	Trần Đình Phước
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1354
	Trương Thị Ngọc Anh
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1355
	Dương Thị Minh Tú
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1356
	Nguyễn Chí Nhân
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1357
	Hoàng Văn Tuấn
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1358
	Trần Thị Ngọc Doanh
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1359
	Trần Thị Yến
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1360
	Hoàng Ngọc Hạnh
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1361
	Đoàn Ngọc Thành
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1362
	Nguyễn Sanh Minh
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1363
	Đào Thị Hoa
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1364
	Mai Thị Vân
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1365
	Phan Thị Loan
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1366
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1367
	Trần Thiện Thanh Tùng
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1368
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1369
	Hoàng Thị Thùy Ngân
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1370
	Trần Thị Hồng Vân
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	1371
	Nguyễn Thị Nhi
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương


3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	164
	Văn Đức Tùng
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	165
	Lê Công Minh
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương

	166
	Ngô Thời Dũng
	Giáo viên
	Trường Trung học cơ sở Phan Thế Phương


 

